PHÂN VẬT TƯ – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HK I 2017-2018 (dựa trên HK2 2016-2017)
Anh Đức 
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tiết chế rung 
	02
	

	2
	Tiết chế bán dẫn 
	02
	

	3
	Hộp cầu chì
	01
	

	4
	Đèn 
	1 hộp
	

	5
	Cục nháy 
	02
	

	6
	Công tắc Hazard 
	05
	

	7
	Công tắc máy loại 7 chân 
	01
	

	8
	Ống gen
	01
	

	9
	Tay đèn 
	02
	

	10
	Mỏ hàn
	01
	

	11
	Nhựa thông  
	01
	

	12
	Mô tơ nâng hạ ăng ten 
	01
	

	13
	Công tắc nâng kính 
	01
	

	14
	Bộ chống trộm ô tô 
	1 cũ+1 mới
	

	15
	Bộ trộm xe máy 
	1 cũ+1 mới
	

	16
	Mô tơ gạt nước sau 
	01
	

	17
	Kính chiếu hậu 
	01
	

	18
	Cầu chì các loại 
	01 bịch
	

	19
	Đồng hồ táp lô 
	01
	

	20
	Dây điện
	1 cuộn
	

	21
	Băng keo giấy 
	2 cuộn
	

	22
	Đồng hồ VOM 
	1 số + 1kim
	Đưa thêm 2 kim (14/2/17), lấy lại 2 đồng hồ hư, đưa 2 VOM số mới 10/2017

	23
	Chì hàn 
	2 cuộn
	

	24
	Mỡ bò
	01
	

	25
	Máy phát 
	01
	14/2/17

	26
	Máy khởi động 
	02
	14/2/17

	27
	Máy hút chân không (mới)
	01
	6/3/17

	28
	Đồng hồ sạc ga 
	01
	6/3/17

	29
	Bộ dây điện Ford để dạy TH mạch điện cơ bản 
	04
	HS tặng, không phải vật tư nhà trường, cấp 6/3/17

	30
	Kính hậu 
	02
	1 loại 3 dây, 1 loại 8 dây, cấp 6/3/17 

	32
	Băng keo giấy 
	02
	2 cuộn 30/3/17 

	33
	Băng keo điện 
	01
	1 cây 30/3/17

	34
	Bộ cờ lê Yeti
	01
	10/2017

	35
	Đèn gắn vào bộ dây điện Ford
	12
	10/2017 mua 500k tiền đèn (M Tuấn mua)



Minh Tuấn
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Táp lô
	1
	

	2
	Kính hậu 3 dây, 5 dây 
	2
	

	3
	Máy hút chân không (mới) 
	1
	

	4
	Hộp đèn 2 tim, 8 flash
	
	

	5
	Hộp cầu chì 
	1
	

	6
	Công tắc phụ nâng kính 
	4
	

	7
	Công tắc Hazard 
	8
	

	8
	Mô tơ phun nước 
	2
	

	9
	Rơ le
	5
	

	10
	Tay đèn 
	2
	

	11
	Băng keo 
	5
	

	12
	Chì hàn 
	2
	

	13
	Kìm chết, vít, búa, lục giác 2 bộ 
	
	

	14
	Chống trộm xe máy 
	2
	

	15
	Mô tơ gạt nước 
	2
	

	16
	Tiết chế bán dẫn 
	2
	

	17
	Tiết chế rung 
	2
	

	18
	Đèn đầu 
	2
	

	19
	1 CTM lớn, 2 CTM nhỏ 
	
	

	20
	VOM số 
	2
	Đã lấy lại  (14/2/17)

	21
	Máy phát 
	2
	

	22
	Máy đề 
	1
	

	23
	Chống trộm ô tô 1 mới, 1 cũ 
	2
	

	24
	Que hàn 
	2
	

	25
	Mô tơ nâng kính 
	4
	

	26
	Công tắc tổng nâng kính 
	1
	

	27
	Ăng ten 
	2
	

	28
	Còi hơi 
	1
	

	29
	Lục giác bông
	1
	Lấy chuyển qua Khang  (14/2/17)

	30
	Lục giác cạnh 
	1
	Lấy chuyển qua Khang (14/2/17)

	31
	Cảo 
	1
	Của riêng M Tuấn

	32
	Tiết chế rung 
	01
	

	33
	Đèn 
	02 hộp
	

	34
	Tay đèn 
	02
	

	35
	Nhựa thông  
	01
	

	36
	Công tắc nâng kính 
	01
	

	37
	Bộ chống trộm xe máy 
	01
	Đưa thêm 1 bộ M Tuấn đưa Duy, Duy đưa Sơn, Sơn đưa lại M Tuấn 

	38
	Mô tơ gạt nước sau 
	01
	

	39
	Dây điện
	01 cuộn
	

	40
	Băng keo giấy 
	02 cuộn
	

	41
	Đồng hồ VOM 
	1 số + 1 kim
	Đưa thêm 2 kim 

	42
	Bộ tuýp + cle
	
	Lấy chuyển qua Khang  (14/2/17)

	43
	Máy nén điều hòa 
	02
	30/3/2017

	44
	Motor gạt nước 
	02
	30/3/2017

	45
	Máy khởi động 
	02
	30/3/2017

	46
	Máy phát
	02
	30/3/2017

	47
	Hộp cầu chì
	01
	30/3/2017

	48
	Đèn báo khẩn cấp 
	01
	30/3/2017

	49
	Relay 4 chân 
	04
	30/3/2017

	50
	Relay 5 chân 
	04
	30/3/2017

	51
	Băng keo giấy 
	01
	1 cây , 30/3/2017

	52
	Băng keo điện 
	01
	1 cây, 30/3/2017

	53
	Đầu DVD (mới) 
	01
	6/3/2017 

	54
	Đồng hồ sạc ga 
	01
	6/3/2017 

	55
	Bộ điều khiển quạt giàn lạnh sử dụng bộ điện trở 
	01
	M Tuấn giữ từ trước 

	56
	Bộ dây điện Ford để dạy TH mạch điện cơ bản 
	04
	HS tặng, không phải vật tư nhà trường, cấp 6/3/17 

	57
	Bịch chuôi đèn 
	01
	30/3/17 

	58
	Đèn sau xe tải
	02
	10/2017 M Tuấn mua 950k

	59
	Bình ắc quy xe máy
	02
	M Tuấn tự trang bị

	60
	Đèn gắn vào bộ dây điện Ford
	12
	10/2017 mua 500k tiền đèn (M Tuấn mua)

	61
	Bộ cờ lê Yeti
	01
	10/2017 (đưa cùng Q Bảo)

	62
	Bộ tuýp Top
	01
	10/2017 (đưa cùng Q Bảo)

	63
	Công tắc tổng đèn
	02
	Đưa thêm 10/2017 cùng Q Bảo

	64
	Lục giác cạnh
	01
	10/2017, 55k Sơn mua

	65
	Lục giác bông
	01
	10/2017, 80 Sơn mua

	66
	Bộ điều khiển điều hòa loại cơ
	01
	M Tuấn đưa lại cái cũ, đưa M Tuấn cái mới. 10/11/17

	67
	Bộ điều khiển điều hòa loại điện tử
	01
	Đã gửi sơ đồ. 10/11/17

	68
	Đồng hồ sạc ga
	01
	22/01/2018. Quỹ mua 280k

	69
	Đầu nối sạc ga
	01
	22/01/2018. Quỹ mua 300k

	70
	Kềm mở phe trong
	01
	22/01/2018. Quỹ mua 40k



Quốc Bảo
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Táp lô 
	1
	

	2
	Kính hậu 
	2
	

	3
	Flash 
	4
	

	4
	Công tắc hazard
	6
	

	5
	Công tắc phụ NK
	4
	

	6
	Băng keo, chì hàn, keo giấy 
	
	

	7
	Tiết chế rung 
	2
	

	8
	VOM 
	4
	

	9
	Bộ tuýp 
	1
	Lấy chuyển qua Khang  (14/2/17)

	10
	Bộ khóa 
	1
	Lấy chuyển qua Khang  (14/2/17)

	11
	Máy đề 
	2
	

	12
	Mô tơ gạt nước 
	4
	Đưa thêm 2 motor 10/11/17

	13
	Máy phát 
	1
	

	14
	Ăng ten 
	2
	

	15
	Đèn ưu tiên 
	1
	

	16
	Kèn hơi 
	1
	

	17
	Công tắc tổng NK 
	1
	

	18
	Chống trộm ô tô 
	1
	

	19
	2 Tiết chế bán dẫn 
	2
	

	20
	CTM 6 chân 
	1
	

	21
	Hộp đèn 
	1
	

	22
	CTM 3 chân 
	4
	

	23
	Que hàn 
	1
	

	24
	Chống trộm xe máy 
	2
	

	25
	RP 7
	01
	

	26
	Mỡ bò 
	01
	

	27
	Hộp cầu chì
	01
	

	28
	Đèn 
	02 hộp
	

	29
	Băng keo giấy 
	02
	

	30
	Chì hàn 
	02
	

	31
	Nhựa thông  
	01
	

	32
	Ống gen
	01
	

	33
	Tay đèn 
	02
	Đã cấp

	34
	Tiết chế bán dẫn 
	01
	

	35
	Mô tơ gạt nước sau 
	01
	Motor nâng hạ kính

	36
	Dây điện
	01 cuộn
	

	37
	Công tắc nâng kính 
	01
	

	38
	Cầu chì các loại 
	01 bịch
	

	39
	Bộ dây điện Ford để dạy TH mạch điện cơ bản 
	04
	HS tặng, không phải vật tư nhà trường, cấp 6/3/17

	40
	Bộ DVD mới 
	01
	6/3/2017 

	41
	Đèn sau xe tải
	02
	10/2017 M Tuấn mua 950k

	42
	Bình ắc quy xe máy
	02
	10/2017, 5 cái 500k, M Tuấn mua

	43
	Đèn gắn vào bộ dây điện Ford
	12
	10/2017 mua 500k tiền đèn (M Tuấn mua)

	44
	Bộ cờ lê Yeti
	01
	10/2017 (đưa cùng M Tuấn)

	45
	Bộ tuýp Top
	01
	10/2017 (đưa cùng M Tuấn)

	46
	Công tắc tổng đèn
	02
	Đưa thêm 10/2017 cùng M Tuấn

	47
	Lục giác cạnh
	01
	10/2017, 55k Sơn mua

	48
	Lục giác bông
	01
	10/2017, 80 Sơn mua

	49
	Máy hút chân không mới 
	01
	Đưa HK1 2015-2016 (Bảo chưa nhận)

	50
	Bộ điều khiển điều hòa loại cơ
	01
	M Tuấn đưa lại cái cũ, đưa M Tuấn cái mới. 10/11/17

	51
	Bộ điều khiển điều hòa loại điện tử
	01
	Đã gửi sơ đồ. 10/11/17

	52
	Đồng hồ sạc ga
	01
	22/01/2018. Quỹ mua 280k

	53
	Đầu nối sạc ga
	01
	22/01/2018. Quỹ mua 300k

	54
	Máy hút chân không
	01
	22/01/2018

	55
	Kềm mở phe trong
	01
	[bookmark: _GoBack]22/01/2018. Quỹ mua 40k



Chú thích:
Các đồ ngoài danh mục, Sơn tự cấp không phải của nhà trường gồm có:
1. 4 bộ cờ lê (800k) (2016)
2. 1 bộ vít đóng (90k) (2016)
3. 1 cảo 3 chấu (không nhớ, khoảng 100k) (2016)
4. Bộ đèn gắn dây Ford (500k) (2017)
5. 8 đèn sau xe tải (950k) (2017)
6. 5 bình ắc quy xe máy (500k) (2017)
7. 3 lục giác cạnh (165k) (2017)
8. 3 lục giác bông (240k) (2017)







